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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày .... tháng ….. năm …

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NGUỒN LỰC 

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ quan: ................................................................................................................
2. Người cung cấp thông tin: ..........................................................................................
NKS1: Lãnh đạo đơn vị ..................................................................................................
Họ và tên: .........................................................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................
 Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................
NKS2: Đại diện Văn phòng
Họ và tên: .........................................................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ: ........................................................................................................
NKS3: Đại diện phụ trách CNTT
Họ và tên: .........................................................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ: ........................................................................................................
3. Cơ cấu tổ chức của cơ quan 
Số lượng các phòng/bộ phận thuộc cơ quan: ....... phòng/bộ phận.
Tổng số cán bộ công chức của cơ quan: ...........................................................................
4. Chức năng, nhiệm vụ 
(Đề nghị nêu tên, số, ngày, trích yếu các văn bản và có bản sao văn bản gửi  kèm theo)
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PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NGUỒN LỰC 

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT

Phiếu Khảo sát về nguồn lực - Kinh phí dự kiến, nguồn lực nhân sự và mức độ phối hợp trong công tác quản lý, vận hành hệ 
thống và dữ liệu

Quý đơn vị cung cấp thông tin về kinh phí, nhân sự và mức độ phối hợp của đơn vị trong công tác quản lý, vận hành hệ thống 
và dữ liệu theo các thông tin dưới đây:

1. Cơ cấu nhân sự theo chuyên môn và nghiệp vụ 

Nhân sự Trình độ chuyên môn

Đại học Cao đẳng Trung cấp
Công việc

Chuyên
trách

Kiêm 
nhiệm

Tổng 
số ĐH

CNTT
ĐH 
khác

CĐ
CNTT

CĐ 
khác

TC
CNTT TC khác

Sơ 
cấp

Bồi 
dưỡng

Quản lý, vận hành hệ 
thống thông tin
Quản trị cơ sở dữ liệu 
(CSDL, kho dữ liệu)
Quản lý hạ tầng nhà trạm
Quản lý công tác an 
toàn, an ninh
Quản lý tiêu chuẩn dữ 
liệu và chất lượng dữ liệu
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Khác (ghi rõ): …
2. Tổng mức đầu tư các hạng mục hiện tại cho Chuyển đổi số:

ST
T Hạng mục Nội dung

Hình 
thức 

đầu tư

Nguồn 
vốn

Tổng mức đầu 
tư

Tình 
trạng 
giải 

ngân

Tiến độ 
hoàn 
thành

1

Chi sự nghiệp 
khoa học và 
công nghệ 
(Loại 100 
Khoản 103) 
NSTW

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa
- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa (chưa có chủ trương 
2025)

2

Chi sự nghiệp 
giáo dục, đào 
tạo và dạy nghề 
(Loại 070 
Khoản 085)

3
Chi sự nghiệp 
kinh tế (Loại 
280 khoản 338)



4
Chi sự nghiệp 
kinh tế (Loại 
280 khoản 314)

5

Chi quản lý 
hành chính 
(Loại 340 
Khoản 341) 
Chi quản lý 
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hành chính 
(Loại 340 
Khoản 341)

6 Khác

3. Kế hoạch kinh phí giai đoạn 2025-2030

STT Hạng mục Nội 
dung Nguồn vốn Tổng mức đầu 

tư

Chi phí vận 
hành hàng 

năm

Phân kỳ ngân 
sách

1 Dự án do Sở KH&CN làm chủ 
đầu tư

2 Dự án do các ngành làm chủ 
đầu tư

3 Dự án do Sở KH&CN làm chủ 
đầu tư

4 Dự án do các ngành làm chủ 
đầu tư

4. Kiến nghị, đề xuất:
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- Quý đơn vị nêu nhu cầu và Kế hoạch nâng cấp/mở rộng/ xây dựng mới hệ thống trong tương lai: 

- Quý đơn vị nêu nhu cầu bổ sung nguồn lực (số lượng, chuyên môn…):

- Quý đơn vị có kiến nghị về cơ chế phối hợp hiệu quả như thế nào?

- Qúy đơn vị có đề xuất đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ như thế nào?

ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHỤ TRÁCH CNTT LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


